Tuần 22                Bài 37: ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP LƯỠNG CƯ
Tiết  43
I. Đa dạng về thành phần loài:

Lưỡng cư có 4000 loài chia thành 3 bộ:

- Bộ lưỡng cư có đuôi

- Bộ lưỡng cư không đuôi

- Bộ lưỡng cư không chân
II. Môi trường sống và tập tính:
     Một số đặc điểm sinh học của lưỡng cư
	Tên loài
	Đặc điểm nơi sống
	Hoạt động
	Tập tính tự vệ

	Cá cóc Tam Đảo
	- Sống chủ yếu trong nước
	- Ban ngày
	- Trốn chạy ẩn nấp

	Ễnh ương lớn
	- Ưa sống ở nước hơn
	- Ban đêm
	- Dọa nạt

	Cóc nhà
	- Ưa sống trên cạn hơn
	- Ban đêm
	- Tiết nhựa độc

	Ếch cây
	- Sống chủ yếu trên cây, bụi cây, vẫn lệ thuộc vào môi trường nước.
	- Ban đêm
	- Trốn chạy ẩn nấp

	Ếch giun
	- Sống chủ yếu trên cạn
	- Chui luồn trong hang đất
	- Trốn, ẩn nấp


III. Vai trò:

- Làm thức ăn cho người.

- 1 số lưỡng cư làm thuốc.

- Diệt sâu bọ có hại.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHỦ ĐỀ BÒ SÁT
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Bài 38: THẰN LẰN BÓNG ĐUÔI DÀI

Tiết  44
I. Đời sống:

- Thằn lằn bóng đuôi dài ưa sống nơi khô ráo, thích phơi nắng,

ăn sâu bọ, có tập tính trú đông, là động vật biến nhiệt.

- Sinh sản:

+ Thụ tinh trong

+ Trứng có vỏ dai, nhiều noãn hoàng, phát triển trực tiếp
Bảng so sánh giữa Ếch đồng và thằn lằn

	Đặc điểm đời sống
	Thằn lằn
	Ếch đồng

	1. Nơi sống và hoạt động
	- Sống và bắt mồi ở nơi khô ráo
	- Sống và bắt mồi ở nơi ẩm ướt cạnh các khu vực nước

	2. Thời gian kiếm mồi
	- Bắt mồi về ban ngày
	- Bắt mồi vào chập tối hay đêm

	3. Tập tính
	- Thích phơi nắng

- Trú đông trong các hốc đất khô ráo
	- Thích ở nơi tối, không có ánh sáng.

- Trú đông trong các hốc đất ẩm ướt bên bờ các vực nước ngọt hoặc trong bùn.

	4. Sinh sản
	- Thụ tinh trong.

- Đẻ ít trứng.

- Trứng có vỏ dai, nhiều noãn hoàng.

- Trứng nở thành con, phát triển trực tiếp.
	- Thụ tinh ngoài.

- Đẻ nhiều trứng.

- Trứng có màng mỏng, ít noãn hoàng.

- Trứng nở thành nòng nọc, phát triển có biến thái.


II. Cấu tạo ngoài và sự di chuyển:

a) Cấu tạo ngoài:

 Đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn thích nghi đời sống ở cạn: 

- Da khô có vảy sừng;

- Cổ dài

- Mắt có mi cử động, có tuyến lệ

- Màng nhĩ nằm trong hốc tai

- Thân dài, đuôi dài

- Bàn chân có 5 ngón, có vuốt sắc.

b) Di chuyển:

Khi di chuyển thân và đuôi tì vào đất, cử động uốn liên tục, phối hợp với các chi làm con vật tiến lên phía trước
Bảng: Đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn bóng đuôi dài  thích nghi với đời sống ở cạn.

	STT
	
	Đặc điểm cấu tạo ngoài
	Ý nghĩa thích nghi

	1
	
	Da khô, có vảy sừng bao bọc
	Ngăn cản sự thoát hơi nước của cơ thể.

	2
	
	Cổ dài
	Phát huy được các giác quan nằm trên đầu, tạo điều kiện bắt mồi dễ dàng.

	3
	
	Mắt có mí cử động, có nước mắt
	Bảo vệ mắt, giữ nước mắt để màng mắt không bị khô.

	4
	
	Màng nhĩ nằm trong một hốc nhỏ bên đầu
	Bảo vệ màng nhĩ và hướng các dao động âm thanh vào màng nhĩ.

	5
	
	Thân dài, đuôi rất dài
	Động lực chính của sự di chuyển

	6
	
	Bàn chân có 5 ngón có vuốt
	Tham gia sự di chuyển trên cạn


Bảng: So sánh đặc điểm cấu tạo ngoài của ếch đồng với thằn lằn để thấy thằn lằn bóng thích nghi hoàn toàn với đời sống ở cạn.

	STT
	Đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn
	Đặc điểm cấu tạo ngoài của 

ếch đồng so sánh với thằn lằn

	
	
	Giống nhau
	Khác nhau

	1
	Da khô, có vảy sừng bao bọc
	-
	+

	2
	Cổ dài
	-
	+

	3
	Mắt có mí cử động.
	+
	+

	4
	Màng nhĩ nằm trong một hốc nhỏ bên đầu
	-
	+

	5
	Thân dài, đuôi rất dài
	-
	+

	6
	Có chi 5 ngón
	-
	+

	7
	Bàn chân có 5 ngón có vuốt
	-
	+


Tuần 23                     Bài 40: ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP BÒ SÁT
Tiết  45

I. Sự đa dạng của Bò sát:

- Lớp bò sát rất đa dạng, số loài lớn (trên thế giới có khoảng 6500 loài, Việt Nam đã phát hiện 271 loài), chia làm 4 bộ: Bộ Đầu mỏ, bộ Có vảy, bộ Cá sấu, bộ Rùa.

- Có lối sống và môi trường sống phong phú
II. Các loài khủng long:

a. Sự ra đời và thời đại phồn thịnh của khủng long:
   Bò sát cổ hình thành cách đây khoảng 280-230 triệu năm.

b. Sự diệt vong của khủng long: 

   Do thời tiết và điều kiện sống thay đổi( khủng long bị tiêu diệt

chỉ còn lại những bò sát nhỏ tồn tại đến ngày nay
III .Vai trò của Bò sát:

- Ích lợi: Có ích cho nông nghiệp, làm thực phẩm,  dược phẩm, sản phẩm mỹ nghệ…..

- Tác hại: Gây độc cho người
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CHỦ ĐỀ  CHIM

Tiết  46                                                Bài 41.  CHIM BỒ CÂU
I/ ĐỜI SỐNG.

 1. Đời sống.

- Sống trên cây, bay lượn giỏi

- Có tập tính làm tổ

-  Là động vật hằng nhiệt.         
2. Sinh sản:

+ Thụ tinh trong.           

+ Đẻ trứng, trứng có có vỏ đá vôi, giàu noãn hoàng.

+ Có hiện tượng ấp trứng, nuôi con bằng sữa diều.

II/ CẤU TẠO NGOÀI VÀ DI CHUYỂN.

1/ Cấu tạo ngoài.

- Thân hình thoi được phủ bằng lông vũ nhẹ, xốp.

- Hàm không có răng, có mỏ sừng bao bọc.

- Chi trước biến đổi thành cánh.

- Chi sau có bàn chân dài, các ngón chân có vuốt, ba ngón trước, một ngón sau.

- Tuyến phao câu tiết dịch nhờn.
Bảng 1. Đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu.
	Đặc điểm của cấu tạo ngoài
	Ý nghĩa thích nghi 

	Thân: hình thoi.
	Giảm sức cản không khí khi bay.

	Chi trước: cánh chim.


	Quạt gió (động lực của sự bay), cản không khí khi hạ cánh.

	Chi sau: 3 ngón trước, 1 ngón sau, có vuốt.
	Giúp chim bám chặt vào cành cây và khi hạ cánh.

	Lông ống: Có các sợi lông làm thành phiến mỏng.
	Làm cho cánh chim khi giang ra tạo nên một diện tích rộng.

	Lông tơ: Có các sợi lông mảnh làm thành chùm lông xốp.
	Giữ nhiệt, làm cơ thể nhẹ.



	Mỏ: Mỏ sừng bao lấy hàm không có răng.
	Làm đầu chim nhẹ.



	Cổ: dài khớp đầu với thân.
	Phát huy tác dụng của giác quan, bắt mồi, rỉa lông.


2/ Di chuyển.

- Chim có 2 kiểu bay: bay vỗ cánh và bay lượn.

- Chim bồ câu có kiểu bay vỗ cánh. 
